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Full name: ……………………………….	Class: ……………

(Thí sinh làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra)
Question I. Choose the word which has underlined part is pronounced differently from the others by circling A, B, C or D. (0.5 point) (Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại trong các câu sau bằng cách khoanh tròn đáp án A, B, C hoặc D)
1. A. visited		B. looked		C. stopped		D. missed
2. A.have		B.hour		C. hate		D.high
Question II. Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences. (1.5 points)(Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau đây)

1. The trip to Lai Chau City was an…………….day.
A. enjoyable		B. enjoyably		C. enjoyment		D. enjoy
2. Many tourists are impressed …………. the friendliness of Vietnamese people.
A. to			B. on			C. by			D. at
3. She will meet you.................9.30 to 10.30in the morning.
A. on			B. from		C. at			D. between
4. They have lived in Phong Tho town ………….  2015.
A. since		B. at			C. for			D. in
5. Lan did not learn hard, ................... she failed her exam.
A. but			B. so			C. and		D. because
6. We can enjoy a lot of ……………..programs on TV today.
 A. interested		B. interestingly	C. interest		D. interesting
Question III. Each sentence has one mistake. Find and correct it. (1.0 point)
(Mỗi câu sau có một lỗi sai. Tìm lỗi sai đó và sửa lại cho đúng). 

	0. I are going to be home late tonight.
	are -> am

	1. I wish I can visit your village some day.
	

	2. She has lived and worked here since 5 years.
	

	3. Ao dai have become traditional dress of Vietnamese women.
	

	4.T-shirt is not only convenient but also fashion.
	



Question IV. Give the correct tense or form of the verb in brackets to complete the sentences below.(2.0 points)(Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau). 
1. She (visit) ......................................... her hometown last week.
2. I wish I (have)............................................ a smart phone. 
3. He wanted (buy) ......................................... some souvenirs for his friends.
4. Would you like (drink)…….………….. coffee with me, Ba?
5. Students love (read)..................................books in their freetime.
6. He wishes he could (finish) ................................... his homework.
7. Bao (be) .................................my pen pal for four years.
8. Hoa often (go) ................................... to the school by bike.

Question V. Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following passage. (1 point)  (Chọn đáp án thich hợp nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành đoạn văn sau). 
Viet Nam lies in Southeast Asia. It is divided………(1) …….. three regions: Northern Viet Nam, Central Viet Nam and Southern Viet Nam. Viet Nam has a lot of ……..(2)……… places which attract tourists from everywhere. Ha Noi is the capital and Ho Chi Minh City is ……..(3) …….  biggest city in the country. The population is about 90 million. Viet Nam ……(4)……..  full member of ASEAN  on 28 July 1995.

1. A. for			B. in			C. into			D. to
2. A. beauty			B. beautiful		C. beautifully		D. beautify	
3. A. an			B. θ			C.  the			D.  a
4. A. become			B. becoming		C. becomes		D. became	
Question VI. Read the passage and answer the questions below. (2 points)
(Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi bên dưới). 
Peter had a letter from his friend yesterday. She lives in Nigeria. In her letter, she said that she was coming to England the following month. If she comes, she will get a surprise. Peter is now living in a beautiful new house in the country.
The house was completed five months ago. The house has many large rooms and there is a lovely garden. It is a modern house, so it looks strange to some people. It must be the only modern house in the district. Peter said that he wanted her to stay with his family.
* Questions:
1. Where does Peter’s friend live?
............................................................................................................................................
2. Where is Peter living now? 
[bookmark: _GoBack]............................................................................................................................................
3. When was the house completed?
............................................................................................................................................
4. Did he want her to stay with his family?
............................................................................................................................................
Question VII. Use the cues given to rewrite the sentenceso that it has the same meaning as the first. (2 points)
(Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không đổi).
1. Let’s go to the movies this evening.
Why don’t we ……………………………………………………..?
2. Nam doesn’t have a new bike
Nam wishes he……………………………………………………
3. We should grow trees along the street.
Trees ……………………………………………………………..
4. “Do you live in a house?” 
He asked me ………………………………………………………..

_____________________________Hết_________________________________
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM
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A. Hướng dẫn chung
1. Cán bộ chấm thi chấm đúng như đáp án – thang điểm
2. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 và được làm tròn theo nguyên tắc:
+ Nếu <0,25 làm tròn thành 0,0;


+ Nếu 0,25  , <0,75 làm tròn thành 0,5;	

+ Nếu 0,75 làm tròn thành 1.
3. Nếu có ý hoặc câu nào thí sinh có cách trả lời khác so với đáp án mà vẫn đúng, đảm bảo tính logic thì vẫn cho điểm tối đa ý, câu đó theo thang điểm. (Bài làm đúng đến bước nào chấm đến bước đó).
B. Hướng dẫn chấm cụ thể:
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Thang điểm

	Question I
 (0.5 điểm)
	1
	A. visited
	0.25

	
	2
	B. hour
	0.25

	Question II
(1.5 điểm)
	1
	A. enjoyable
	0.25

	
	2
	C. by
	0.25

	
	3
	B. from
	0.25

	
	4
	A. since
	0.25

	
	5
	B. so
	0.25

	
	6
	D. interesting
	0.25

	Question III
(1 điểm)
	1
	can – > could
	0.25

	
	2
	since – > for
	0.25

	
	3
	have – > has
	0.25

	
	4
	fashion -> fashionable
	0.25

	Question IV
(2 điểm)
	1
	visited
	0.25

	
	2
	had
	0.25

	
	3
	to buy
	0.25

	
	4
	to drink
	0.25

	
	5
	reading
	0.25

	
	6
	finish
	0.25

	
	7
	has been
	0.25

	
	8
	goes
	0.25

	Question V
(1điểm)
	1
	C. into
	0.25

	
	2
	B. beautiful
	0.25

	
	3
	C. the
	0.25

	
	4
	D. became
	0.25

	Question  VI
(2 điểm)
	1
	She lives in Nigeria
	0.5

	
	2
	He/Peter is now living in a beautiful new house in the country
	0.5

	
	3
	It/ The house was completed five months ago
	0.5

	
	4
	Yes, he did/ Yes, he wanted her to stay with his familly
	0.5

	Question  VII
 (2 điểm)
	1
	Why don’t we go to the movies this evening?
	0.5

	
	2
	Nam wishes he had a new bike.
	0.5

	
	3
	Trees should be grown along the street (by us). 
	0.5

	
	4
	He asked me if I lived in a house.
He asked me whether I lived in a house.
	0.5

	
	
	Tổng điểm bài kiểm tra
	10

	

	


………………………………………Hết……………………………………….
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